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NGHỊ ĐỊNH

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

_____________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách

các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các

lĩnh vực: tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương,

quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tổ chức hội và

tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các

dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Nội vụ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số

86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng,
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nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm

vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo các

văn bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước

của Bộ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch

dài hạn, năm năm và hàng năm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của

Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của

Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy

phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn

bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của bộ; thông tin, tuyên truyền, giáo dục,

phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của

Bộ.

5. Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án về: cơ cấu tổ chức của Chính

phủ; thành lập, sáp nhập, giải thể, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ; các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân; phân công, phân cấp

quản lý tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cơ chế quản lý đối với các tổ chức sự

nghiệp nhà nước; quy định phân loại các tổ chức hành chính và sự nghiệp nhà

nước;

b) Thẩm định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ các đề án về tổ chức các cơ quan tư

vấn của Thủ tướng Chính phủ; thẩm định các đề án về điều chỉnh cơ cấu tổ chức

của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ cấu tổ chức cơ quan

chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân do các cơ quan nêu trên trình Thủ tướng Chính

phủ.

6. Về tổ chức chính quyền địa phương:



a) Trình Chính phủ đề án về: Nguyên tắc và tiêu chí phân loại đơn vị hành chính;

thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh các đơn vị hành chính theo quy định

của pháp luật;

b) Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên ủy

ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Thống nhất quản lý công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước,

quản lý hành chính đối với đại biểu Hội đồng nhân dân;

d) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Hội đồng

nhân dân theo quy định của pháp luật. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân

dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi bàn về những vấn đề có liên quan thuộc phạm

vi quản lý nhà nước của Bộ;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng

nhân dân theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân các cấp về phương thức hoạt động của ủy

ban nhân dân;

f) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở xã,

phường, thị trấn;

g) Tổ chức việc thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, thành

viên ủy ban nhân dân các cấp; thống kê số lượng đơn vị hành chính các cấp.

7. Về địa giới hành chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa

phương nghiên cứu cơ bản về địa giới hành chính; xây dựng các nguyên tắc về

quản lý, phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính;

b) Trình Chính phủ đề án về thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương, việc thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh tế

đặc biệt; thẩm định trình Chính phủ quyết định thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh

địa giới dưới cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề tranh chấp địa giới

hành chính các đơn vị dưới cấp tỉnh;



d) Tổng hợp trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết những vấn

đề về tranh chấp địa giới hành chính còn có ý kiến khác nhau;

đ) Quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước:

a) Trình Chính phủ đề án về: phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và

biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

nhà nước và cán bộ cơ sở; chính sách, chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp, trợ cấp

và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ dân cử

(Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp), cán bộ xã, phường, thị trấn; tiền

lương lực lượng vũ trang và viên chức giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp nhà nước

(gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc và Kế toán

trưởng doanh nghiệp nhà nước) và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành

chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ đề án về sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,

luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cơ cấu

ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp

luật;

c) Làm thường trực công tác cải cách chính sách tiền lương nhà nước;

d) Tổng hợp biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm của các cơ quan nhà nước;

theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế hành

chính cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân

cấp tỉnh, các hội và tổ chức phi Chính phủ có sử dụng biên chế nhà nước và quy

định định mức biên chế sự nghiệp đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Ban hành các quy định về chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với

các ngạch công chức, tuyển dụng, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm vào ngạch;

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện về sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,

luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức hành chính nhà nước; hướng

dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức nhà nước,


